
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

187 HTT2 Lacasta Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y TRƯỜNG XUÂN

0109861409

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

2. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, 
cúc la mã);
Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2023

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
Sản xuất hoá dược và dược liệu
Hoạt động chế biến dược liệu 

2100

7. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Không bao gồm hoạt động đấu 
giá)
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y 
TRƯỜNG XUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG Y TRUONG XUAN TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981935886
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ hàng cấm)

4620

10. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Bán buôn dược liệu
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Kinh doanh trang thiết bị y tế 

4659

15. Bán buôn tổng hợp
(trừ hàng cấm)

4690

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772
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21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử 

4791

22. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ Hoạt động kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế)

7020

23. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

25. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

26. Quảng cáo 7310

27. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra);

7320

28. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ 
lượng, Tư vấn chứng khoán và hoạt động của các nhà báo độc 
lập)
Chi tiết:  Dịch vụ chuyển giao công nghệ

7490

29. Dịch vụ đóng gói 8292

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

31. Đào tạo sơ cấp 8531

32. Đào tạo trung cấp 8532

33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ Dạy về tôn giáo và Các trường của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể) (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 
doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật).

8559
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9.600.000.000 VNĐ
7. Số cổ phần được quyền chào bán:

34. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - Phòng khám đa khoa;
- Phòng khám chuyên khoa, bao gồm: Phòng khám nội tổng 
hợp; Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch, hô 
hấp, tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác thuộc hệ nội; Phòng 
khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các 
phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông; Phòng khám 
chuyên khoa ngoại; Phòng khám chuyên khoa phụ sản; Phòng 
khám chuyên khoa nam học; Phòng khám chuyên khoa răng - 
hàm - mặt; Phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng; Phòng 
khám chuyên khoa mắt; Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; 
Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng; Phòng khám 
chuyên khoa da liễu; Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng;
- Phòng chẩn trị y học cổ truyền

8620(Chính)

35. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết: 
Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng

8691

36. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
(trừ Hoạt động chăm sóc sức khoẻ thương bệnh binh)
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

8730

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
MINH TÂN

Nhà 20 ngách 8 
ngõ 14 Đường 
Phan Đình Giót, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

336.000 3.360.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 336.000 3.360.000.000 35,000

0420600000
93

2 NGUYỄN 
VĂN DUNG

Đội 4 Sơn Đồng, 
Xã Tiên Phương, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

384.000 3.840.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 384.000 3.840.000.000 40,000

0010600036
21
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3 LƯƠNG VĂN 
LUẬN

CT 14A1 Phú 
Thượng, Tổ 39, 
Cụm 5, Phường 
Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 25,000

0010750036
60

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042060000093
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nhà 20 ngách 8 ngõ 14 Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà 20 ngách 8 ngõ 14 Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG MINH TÂN Nam

23/04/1960 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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